
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 21 (Từ ngày 29/01/2024 - Đến ngày 02/02/2024) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

29/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 61 HĐTN SHDC: Biết ơn người thân  

2 141 Tiếng việt Đọc: Tờ báo tường của tôi Máy tính 

3 101 Toán Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (T2) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Getting around – Lesson 3.3  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 41 LS&ĐL Một số nét văn hoá ở vùng Duyên hải miền Trung (T2) Máy, lược đồ 

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 21 Đạo đức Thiết lập quan hệ bạn bè (T1) Máy tính 

4  HDH* PTTNTT: Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ Máy tính 

3 
 

30/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 142 Tiếng việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật 

trong văn học 
Máy tính 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Getting around – Lesson 4.1  

4 102 Toán Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (T3) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Tin học Định dạng văn bản trong trang chiếu  

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 41 Khoa học Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (T2) Máy tính 

4  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video  

4 
 

31/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 143 Tiếng việt 
Đọc: Tiếng ru 

Máy tính 

2 144 Tiếng việt Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 103 Toán Nhân với số có hai chữ số (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  GDTC Ôn bật nhảy chụm 2 chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

2  Tiếng Anh Getting around – Lesson 4.2  

3 42 LS&ĐL Cố đô Huế (T1) Máy, lược đồ 

4     

5 
 

01/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Anh Getting around – Lesson 4.3  

2 145 Tiếng việt LTVC: Luyện tập về chủ ngữ Máy tính 

3  GDTC Bật nhảy tách chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

4 104 Toán Nhân với số có hai chữ số (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Âm nhạc Ôn hát: Hạt mưa kể chuyện. Nghe nhạc: Không gian xanh  

2 61 HĐTN HĐGDTCĐ: Đồng hành bên nhau Máy tính 

3 42 Khoa học Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (T1) Máy tính 

4     

6 
 

02/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 146 Tiếng việt 
Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một 

nhân vật trong văn học 
Máy tính 

2 105 Toán Nhân với số có hai chữ số (T3) Máy tính 

3 21 Công nghệ Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (T1) Bảng phụ 

4  Mĩ thuật Nhân vật với trang phục dân tộc (T1)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 147 Tiếng việt Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý Phiếu HT 

2  HDH Hoàn thành bài Máy tính 

3 63 HĐTN SHL: SHTCĐ: Những khoảnh khắc hạnh phúc Máy tính 

4     

   

Giang Biên, ngày 24 tháng 01 năm 2024 

KHỐI TRƯỞNG 
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